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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN Đ 

TỈNH LÂM ĐỒNG 
 

  Bản án số: 32/2020/HS-ST 

Ngày: 16-7-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Dũng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lê Minh Huy. 

2. Ông K’ Đim.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Ninh Khắc Phong; Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Văn Hậu, Kiểm sát viên. 

Ngày 16/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng, xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 31/2020/HSST ngày 02/7/2020 theo Quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số 30/2020/QĐXXST-HS ngày 03/7/2020, đối với bị 

cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1989 tại Nghệ An; Hộ khẩu thường 

trú: Xóm 6, xã TM, huyện TC, tỉnh Nghệ An; Nơi ở: Không ổn định; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Học vấn: Lớp 08/12; Nghề nghiệp: 

Làm thuê; Con ông Nguyễn Văn Châu (đã chết) và con bà Nguyễn Thị Hòa, sinh 

năm 1953, hiện ở xã TM, huyện TC, Nghệ An; Anh, chị, em ruột: Có 07 người, 

lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất sinh năm 1992, bị can là con thứ sáu trong gia 

đình; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Theo bản án số 242/2009/HSST ngày 24/8/2009, Tòa án nhân 

dân huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương xử phạt Nguyễn Văn H 02 năm 06 tháng tù 

về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Chấp hành án xong ngày 30/4/2011, 

đã xóa án tích. 

 Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đ từ ngày 

17/3/2020 cho đến nay. Có mặt. 

- Bị hại:  

1. Ông Võ Văn T, sinh năm 1974; Nơi cư trú: Thôn Pró Kinh tế, xã P, 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xử vắng mặt. 

2. Bà Phạm Thị Thúy P, sinh năm 1966; Nơi cư trú: Số 28 thôn Pró Kinh 

tế, xã P, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xử vắng mặt. 
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3. Bà Trần Thị Ngọc H1, sinh năm 1971; Nơi cư trú: Thôn Lạc Xuân 1, 

xã LX, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xử vắng mặt. 

4. Ông Võ Chí T1, sinh năm 1987; Nơi cư trú: Thôn Lạc Xuân 1, xã LX, 

huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xử vắng mặt. 

5. Ông Võ Thanh H2, sinh năm 1978; Nơi cư trú: Thôn Lạc Xuân 1, xã 

LX, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

6. Bà Trần Ngọc B, sinh năm 1967; Nơi cư trú: Tổ dân phố Lâm Tuyền, 

thị trấn D, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xử vắng mặt. 

 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Hữu T2, sinh năm 

1989; Nơi cư trú: Thôn Suối Thông A2, xã ĐR, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn 

xin xử vắng mặt. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 19h ngày 16/3/2020, Nguyễn Văn H đến phòng trọ của em gái 

là Nguyễn Thị Bảy ở thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân chơi. Sau đó, H nảy sinh ý 

định trộm cắp tài sản là mô tô bơm nước và dàn máy phun thuốc của người dân 

trên địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Thực hiện ý định đó H mang theo 

01cái kìm, 01 cái liềm đi đến vườn rau của ông Võ Chí T1, sinh năm: 1987 ở 

thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân, lúc này H dùng kìm mang theo cắt dây điện, lấy 

trộm 01 dàn máy phun thuốc (gồm 01 mô tơ hiệu Supper Win 1HP và 01 máy 

nén bơm thuốc DQ22 power spayer 2,2 HP) rồi mang đến mương thoát nước gần 

đường đi cất giấu. Sau đó Hà tiếp tục đi đến vườn rau của bà Trần Thị Ngọc H1, 

sinh năm: 1971 ở  thôn Lạc Xuân 1, xã Lạc Xuân (cách vườn rau của ông Tỉnh 

100m) thì nhìn thấy 02 mô tơ bơm nước nằm sát nhau cạnh bờ suối, 01 mô tơ 

hiệu Kama 10, màu xanh của bà H1; 01 môt tơ bơm nước hiệu Cơ Khí Ngọc 

1,5HP màu xám của ông Võ Thanh H2, sinh năm: 1978 ở  thôn Lạc Xuân 1, xã 

Lạc Xuân nên H dùng kìm cắt dây điện và lấy 02 mô tơ trên mang đến mương 

thoát nước gần đường đi cất giấu. Sáng ngày 17/3/2020, H sử dụng xe mô tô hiệu 

Wave, không biển số chở số tài sản đã trộm cắp trên đến bán cho ông Trần Hữu 

T2, sinh năm: 1989 ở thôn Suối Thông A2, xã ĐR được 1.000.000đ và tiêu xài cá 

nhân. Đến trưa ngày 17/3/2020 hành vi của H bị phát hiện và bắt giữ. 

Tại kết luận định giá tài sản số 10/2020/KL/HĐĐGTS ngày 23/3/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, kết luận: Tài sản mà 

Nguyễn Văn H trộm cắp tối ngày 16/3/2020 trị giá 4.486.000đ (Bốn triệu bốn 

trăm tám mươi sáu nghìn đồng). 

Ngoài ra, quá trình điều tra Nguyễn Văn H còn khai nhận đã nhiều lần 

trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đ, cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Vào khoảng 16h, ngày 13/3/2020 Nguyễn Văn H điều khiển 

xe mô tô (không biển số, không giấy đăng ký xe) đến vườn cà phê khu vực đồi 

thông Diom B, xã Lạc Xuân của bà Trần Ngọc B, sinh năm: 1967, ở Lâm Tuyền, 

TT.D’ran, H quan sát thì phát hiện có 01 mô tơ bơm nước hiệu Sanrai, loại 1,5 
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HP nằm ở dưới giếng nên H kéo mô tơ lên, gỡ dây diện. Sau đó H chở mô tơ đi 

bán được 270.000đ, tiêu xài cá nhân. 

Tại kết luận định giá tài sản số 10/2020/KL/HĐĐGTS ngày 23/3/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, kết luận: Giá trị tài sản 

mà H Trộm cắp của người khác vào ngày 13/3/2020 có giá trị là 1.299.840 đồng. 

Lần thứ hai: Vào 4h00 sáng, ngày 14/3/2020, H điều khiển xe mô tô đến 

địa bàn xã Pró, vào vườn của bà Phạm Thị Thúy P, sinh năm: 1966 ở thôn Pró 

Kinh Tế , xã Pró lấy trộm 01 mô tơ bơm nước hiệu Supper Win, loại 2 HP, sau đó 

Hà chở mô tơ đi bán được 600.000đ, tiêu xài cá nhân. Đến khoảng 19h cùng 

ngày, Hà tiếp tục điều khiển xe mô tô đến địa bàn xã Pró, vào vườn của ông Võ 

Văn T, sinh năm: 1974 ở thôn Pró Kinh Tế, xã Pró lấy trộm 01 mô tơ hiệu Apolo 

loại 1,5 HP màu xanh và 01 dàn máy phun thuốc sâu (gồm 01 máy xăng hiệu 

Sonic SN 160 và 01 máy nén bơm thuốc sâu hiệu Power Sprayer loại 5,5 HP) rồi 

chở đi bán được 1.300.000đ, tiêu xài cá nhân. 

Tại kết luận định giá tài sản số 10/2020/KL/HĐĐGTS ngày 23/3/2020 của 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Đ, kết luận: Giá trị tài sản 

mà H Trộm cắp của người khác vào các ngày 14/3/2020 có giá trị là 9.034.005 

đồng. 

Như vậy, tổng giá trị tài sản mà H đã trộm cắp nhiều lần của người khác có 

giá trị là 14.819.845 (mười bốn triệu tám trăm mười chín ngàn tám trăm bốn 

mươi lăm đồng). 

Cáo trạng số 37/CT-VKSĐD ngày 01/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đ truy tố Nguyễn Văn H về tội “Trộm cắp tài sản ” quy định tại khoản 1 

Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên bản cáo trạng. Đề nghị Hội 

đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm r, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 

từ 12 đến 15 tháng tù.  

Bị cáo không thắc mắc, khiếu nại Bản cáo trạng, khai nhận: vào các ngày 

13, 14, 16 tháng 3 năm 2020, bị cáo Nguyễn Văn H nhiều lần lén lút trộm cắp tài 

sản là mô tơ bơm nước, dàn máy phun thuốc của người khác trên địa bàn các xã 

Lạc Xuân, xã Pró, huyện Đ như cáo trạng nêu, mục đích trộm cắp tài sản để bán 

lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bị cáo không tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều tra 

viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu 

nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 
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tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án: Vào các ngày 13, 14, 16 tháng 3 năm 2020, Nguyễn 

Văn H nhiều lần đến các vườn trồng rau, trồng cà phê của các hộ dân, lén lút 

trộm cắp tài sản là mô tơ bơm nước, dàn máy phun thuốc của người khác trên địa 

bàn các xã Lạc Xuân, xã Pró, huyện Đ. Tổng tài sản mà Nguyễn Văn H trộm cắp 

trị giá 14.819.845đ.  

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, phù 

hợp với Kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ thu thập trong hồ sơ. Có đủ 

cơ sở kết luận: Hành vi lén lút trộm cắp tài sản của người khác có tổng giá trị là 

14.819.845 đồng nêu trên của Nguyễn Văn H đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” 

quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đ đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội.   

[3] Đánh giá tính chất vụ án: Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, hành vi của bị cáo không những xâm 

phạm đến tài sản của người khác mà còn gây mất trật tự trị an, làm ảnh hưởng 

đến công việc sản xuất của người dân tại địa phương. Bị cáo thực hiện với lỗi cố 

ý, lợi dụng tài sản của người khác để tại vườn không người trông coi, bị cáo đã 

trộm cắp đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Vì vậy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian để bị cáo có điều kiện tu dưỡng, rèn luyện thành công dân 

tốt, đồng thời nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

Bị cáo phạm tội nhiều lần nên áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật 

Hình sự đối với bị cáo. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo; tự thú về 

những lần trộm cắp trước đó; các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên áp 

dụng điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ cho bị cáo. 

[5] Về vật chứng: 

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ và trả lại các tài sản cho các 

chủ sở hữu gồm: 01 mô tơ bơm nước hiệu Sanrai, loại 1,5 HP cho bà Trần Ngọc 

B; 01 mô tơ bơm nước hiệu Super Win, loại 2 HP cho bà Phạm Thị Thúy P; 01 

mô tơ bơm nước hiệu Apolo loại 1,5 HP và 01 dàn máy phun thuốc (gồm 01 máy 

xăng hiệu Sonic SN 160 và 01 máy nén bơm thuốc sâu hiệu Power Sprayer loại 

5,5 HP) cho ông Võ Văn T; 01 mô tơ bơm nước hiệu Kama 10 cho bà Trần Thị 

Ngọc H1; 01 một tơ bơm nước hiệu Cơ Khí Ngọc, loại 1,5HP cho ông Võ Thanh 

H2; 01 dàn máy phun thuốc (gồm 01 mô tơ hiệu Supper Win 1HP và 01 máy nén 

bơm thuốc DQ22 power spayer 2,2 HP) cho ông Võ Chí T1.  

Đối với 01 xe mô tô không biển số, màu xanh, số khung 

RLHHC1202BY525868, số máy: HC12E-3324847 bị can H sử dụng chở tài sản 

trộm cắp đi bán, hiện nay chưa xác định được chủ sở hữu nên Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Đ tiếp tục tạm giữ để xác minh, xử lý sau là đúng. 

Đối với 01 cái kìm và 01 cái liềm mà bị cáo sử dụng làm công cụ trộm cắp, 

sau khi trộm cắp bị cáo H đã vứt bỏ các công cụ trên, do không thu hồi được nên 

không đề cập đến. 
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 [6] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu 

cầu gì nên không xem xét.  

Đối với tài sản mà Trần Hữu T2 đã mua của H, sau đó T2 đã tự nguyện 

giao nộp cho Cơ quan CSĐT để trả lại cho các bị hại. Hiện nay T2 không có yêu 

cầu, đề nghị gì nên không xem xét. 

[7] Đối với hành vi của Trần Hữu T2 khi mua các tài sản là mô tơ bơm 

nước và dàn máy phun thuốc do H bán, tuy nhiên T2 không biết các tài sản trên 

là do Nguyễn Văn H trộm cắp mà có nên không có cơ sở để xử lý hành vi của 

Tín. 

 [8] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản ”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm r, s  khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 18 

(Mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17/3/2020. 

Tiếp tục giam bị cáo để đảm bảo thi hành án. 

2. Về án phí: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000đ án phí hình 

sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị 

hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.  
 

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                      
- Tòa án ND tỉnh Lâm Đồng 

(2)
                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng 
(1)

 

- VKSND huyện Đ 
(1)

 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng 
(1)

 

- Công an huyện Đ 
(1)

 

- Chi cục THA dân sự Đơn Dương 
(1)

                                             (đã ký) 
- Bị cáo 

(1)
 

- Bị hại 
(6) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 
(1)                                        Phan Minh Dũng 

- Lưu hồ sơ 
(1)

.                                                                              

 

         

 


